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ÔN TOÁN – ĐỀ 26 

Nhận xét 

 

 

 

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Kết quả của phép tính 416 x 8 là: 

A. 3330 B. 3328 C. 3326 

Câu 2: Một hình vuông có chu vi là 84cm. Vậy cạnh của hình vuông là: 

A. 21 B. 22 C. 23 

Câu 3: Bữa tiệc bắt đầu lúc 5 giờ 45 phút, kết thúc lúc 9 giờ 30 phút. Vậy bữa tiệc kéo 

dài trong thời gian là: 

A. 3 giờ 45 phút B. 3 giờ 30 phút C. 3 giờ 15 phút 

Câu 4: 173 + 409 ………194 x3. Dấu cần điền vào chỗ chấm là: 

A. > B. < C. = 

Câu 5: Số liền trước của số nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau là: 

A. 1112 B. 1101 C. 1110 

Câu 6: Trong phép chia có dư, với số dư là 6 vậy số chia nhỏ nhất là: 

A. 6 B. 7 C. 8 

Phần 2. Tự luận: 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

911 x 9   678 : 8  305 +  214  6789 - 987 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 515 : 5 - 93      113 x 7 + 411 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



Câu 9: Ghi số góc vuông tương ứng với mỗi hình: 

                                       

 

 

 

 Hình 1     Hình 2     Hình 3 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Tý có 178 viên bi, Tý tặng cho các bạn hết 13 viên bi, số còn lại Tý chia đều vào 5 

hũ. Hỏi mỗi hũ có bao nhiêu viên bi? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 11: Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu ở lớp mẫu 

giáo, mỗi cháu được 5 chiếc kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Nhận xét 

 

 

 

Cỏ non 

 Đêm ấy trời mưa phùn. Đêm hôm sau lại mưa tiếp... Cỏ mọc tua tủa. Một màu 

xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi. Nhẫn lùa đàn bò 

đi ra. Cả đàn bò rống lên sung sướng. “ò ò” đàn bò reo lên, chúng nhảy cỡn lên, xô nhau 

chạy. 

 Nhẫn cặp chiếc hèo vào nách, bắc loa tay lên miệng, rướn cao người hô vang 

động cả núi rừng. 

- Đứng lại! Gặm cỏ.... gặm! 

 Con Nâu đứng lại, cả đàn đứng theo. Tiếng gặm cỏ bắt đầu trào lên như một 

nong tằm ăn rỗi khổng lồ. Con Ba Bớp vẫn phàm ăn tục uống nhất, cứ thúc mãi cái mõm 

xuống, ủi cả đất lên mà gặm. Bọt mép nó trào ra, nom nó ăn đến ngon lành. Con Hoa ở gần 

đấy cũng hùng hục ăn không kém... Mẹ con chị Vàng ăn riêng một chỗ. Cu Tũn dở hơi chốc 

chốc lại chạy tới ăn tranh mảng cỏ của mẹ. Chị Vàng lại dịu dàng nhường cho nó và đi kiếm 

một bụi khác. 

         Hồ Phương 

 

Em đọc thầm bài “Cỏ non” rồi khoanh chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất (câu 1, 2, 3, 4) 

 

Câu 1: Mục đích chính của đoạn văn trên là tả cái gì? 

A. Tả trời mưa. 

B. Tả đồi cỏ non. 

C. Tả đàn bò. 

Câu 2: Bài văn trên có mấy đoạn? 

A. Hai đoạn. 

B. Ba đoạn. 

C. Bốn đoạn. 



Câu 3: Câu “Con Ba Bớp vẫn phàm ăn tục uống nhất, cứ thúc mãi cái mõm xuống, ủi 

cả đất lên mà gặm” có mấy từ chỉ hoạt động? Gạch dưới những từ đó? 

A. Ba từ.  

B. Bốn từ.  

C. Năm từ.  

Câu 4: Mẹ con chị Vàng ăn ở đâu? 

A. Ăn ở riêng 1 chỗ. 

B. Ăn cùng cả đàn. 

C. Không ăn gì cả. 

Câu 5: Em hãy ghi 3 từ nói về trẻ em: 

………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: Điền từ so sánh ở trong ngoặc (là, tựa, như) vào chỗ trống cho phù hợp: 

A. Đêm ấy, trời tối đen .................mực. 

B. Trăm cô gái đẹp ....................tiên sa. 

C. Mắt của trời đêm ...............các vì sao. 

Câu 7: Điền tiếp các từ chỉ những người có quan hệ họ hàng:  

Cậu, dì ………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Gạch dưới các từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau: 

  Ong xanh đi đến trước tổ một con dế. Nó nhìn quanh một lượt, thăm dò rồi nhanh 

nhẹn xông vào cửa tổ dùng răng và chân bới đất. Sáu cái chân ong làm việc như máy. 

Những hạt đất vụn do dế đùn lên lần lượt bị hất ra ngoài. Ong ngoạm, dứt, lôi ra một túm lá 

tươi. Thế là cửa đã mở. 

Câu 9: Điền bộ phận thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu “Ai là gì”: 

…………………………………………………………là cô giáo dạy lớp 1 của tôi. 

Cha tôi là …………………………………………………………………………… 

Câu 10: Đặt 1 câu có sử dụng hình ảnh so sánh để nói về cây bàng. 

 ...............................................................................................................................................   

----------------- 

Chính tả (Nghe viết) 

Mười năm cõng bạn đi học 

Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện về 

em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh đến trường 

dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản 

khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về.  

(Theo báo Đại Đoàn Kết) 
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1B – 2A – 3C – 4A – 5C – 6B 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

911 X 9   678    8   305 + 214  6789 - 987 

=      8199      38   84      =         519         =       5802                                          

                                                6 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 515 : 5 - 93      113 x 7 + 411 

       =     103 – 93             =     791 + 411 

       =          10            =         1202 

Câu 9:  

 - Hình 1: có 4 góc vuông 

- Hình 2: có 0 góc vuông 

- Hình 3: có 6 góc vuông 

Câu 10.  

Số viên bi Tý còn lại: 

178 – 13 = 165 (viên bi) 

Số viên bi Tý chia đều vào các hũ: 

165 : 5 = 33 (viên bi) 

Đáp số: 33 viên bi 

Câu 11. 

Số chiếc kẹo có trong 5 gói: 

5 x 24 = 120 (chiếc kẹo) 

Số cháu được nhận kẹo: 

120 : 5 = 24 (cháu) 

Đáp số: 24 cháu 

 

***** 

ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 26 

1C – 2B – 3C (ăn, uống, thúc, ủi, gặm) – 4A  

Câu 5: nhi đồng, trẻ con, thiếu nhi. 

Câu 6: như – tựa – là. 

Câu 7: cô, chú, bác, thím, mợ. 

Câu 8: đi, nhìn, xông, bới, đùn, làm, hất, ngoạm, dứt, lôi, mở. 

Câu 9: Gợi ý như sau:  

 - Cô HOA là cô giáo dạy lớp 1 của tôi. 

 - Cha tôi là kĩ sư cơ khí. 

Câu 10: Gợi ý như sau: Cây bàng trông như một cây nấm khổng lồ. 


